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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bản án số: 79/2018/HSST 

Ngày: 04-6-2018. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Trúc.   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Trần Thị Bảo Hồng. 

2/ Bà Lại Thị Đắc. 

Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 

tòa:  Ông Đỗ Văn Khá - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 04 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 60/2018/TLST-

HS ngày 05 tháng 4 năm 2018, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

92/2018/QĐXXST-HS, ngày 21/5/2018 đối với bị cáo: 

Phan Công Lâm T, sinh năm: 1982, tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú (Hộ 

khẩu thường trú: Số 103 Đường Đ, Phường M, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 

Số 428/2/27/11A Đường Đ, Phường M, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: 

Không; trình độ văn hóa: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Phan Công G © và bà Nguyễn Thị Bé B; vợ: Nguyễn Thị Thanh H 

(sinh năm: 1977); con: Có 02 người con (sinh năm 2004 và sinh năm 2013); tiền án, tiền 

sự: Không; nhân thân: Ngày 24/8/1996, cùng đồng phạm thực hiện hành vi “Cướp tài 

sản”, ngày 27/12/1996, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 10 tháng tù (Theo bản án 

số 431/HSST); ngày 02/7/1996 chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 01/3/1999, cùng đồng 

phạm thực hiện hành vi “Hiếp dâm”, ngày 24/9/1999, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 04 năm tù (Theo bản án số 2188/HSST); ngày 02/01/2003, chấp hành xong 

bản án. Ngày 21/6/2004, Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 18 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 12 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có”, tổng hợp hình phạt chung của 02 tội là 02 năm 06 tháng tù (Theo bản án 

số 115/HSST). Ngày 21/01/2005, Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 05 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” (Theo bản án số 09/2005). Tổng hợp 

hình phạt 02 năm 06 tháng tù của bản án số 115/2004/HSST ngày 21/6/2004 của Tòa án 

nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, buộc bị cáo T chấp hành hình phạt chung của 
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02 bản án là 08 năm tù; đến ngày 02/6/2012 chấp hành xong bản án; bị cáo bị bắt, tạm giữ, 

tạm giam từ ngày 04/01/2018. (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

                        Khoảng 23 giờ 10 phút, ngày 03/01/2018 Công an Phường 16, Quận 8, Thành phố 

Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính nhà số 428/2/27/11A Đường Đ, Phường M, Quận T 

của Phan Công Lâm T thì phát hiện dưới đất cạnh gầm cầu thang có 01gói ni lon được 

hàn kín 02 đầu, bên trong chứa ma túy (T khai của T dùng để sử dụng). Trong lúc kiểm 

tra có mặt Trần Thị Hoài L, Nguyễn Thanh N; nên Công an Phường 16, Quận 8 đưa tất 

cả về trụ sở Công an phường làm việc. Sau đó, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang 

đối với Phan Công Lâm T cùng vật chứng là 01 gói ma túy, 01 bình sử dụng chất ma túy 

và chuyển giao hồ sơ đến Cơ quan điều tra Công an Quận 8 để điều tra xử lý theo thẩm 

quyền.   

                       Theo bản Kết luận giám định số 261, ngày 12/01/2018, của Phòng kỹ thuật Hình 

sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh thì 01 gói ny lon được niêm phong bên ngoài có chữ 

ký ghi tên Phan Công Lâm T và hình dấu Công an Phường 16, Quận 8 gởi đến giám định 

bên trong chứa tinh thể không màu, là ma túy ở thể rắn, có khối  lượng là  0,2589 g 

(không phẩy hai năm tám chín gam), loại Methamphetamine.  

                        Tại Cơ quan điều tra Công an Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Công Lâm 

T khai nhận: T và Trần Thị Hoài L là bạn bè, tối ngày 03/01/2018, L điều khiển xe mô tô 

biển số 59Z1-257.85 đến nhà T chơi; đến khoảng 20 giờ, ngày 03/01/2018 T mượn xe 

của L nói đi công việc, L đồng ý và ở lại chơi với con T, còn T điều khiển chiếc xe trên 

đến khu vực bãi đất trống gần ngã 3 đường S – đường Đ, Phường 14, Quận 8 gặp và mua 

của 01 thanh niên (không rõ lai lịch) 450.000 đồng ma túy và cất giữ trong người, sau đó 

T điều khiển xe đến tiệm điện tử bắn cá trên đường 41, Phường 16, Quận 8 chơi. Khoảng 

22 giờ, ngày 03/01/2018, T về nhà thì Trần Thanh N (bạn quen biết ngoài xã hội, cùng 

chơi game trong tiệm điện tử với T), nhờ T chở về nhà N. Trên đường về nhà, T ghé nhà 

T và tại đây N thấy Trần Thị Hòai L đang chơi với con của T, nên N vào chơi chung. Sau 

đó, T đến gầm cầu thang lấy gói ma túy vừa mua ra sử dụng thì N và L nhìn thấy nên xin 

T cho sử dụng chung; T đồng ý và lấy 01 phần trong số ma túy vừa mua cùng N, L sử 

dụng, số còn lại T cất giấu tại cạnh gầm cầu thang. Khoảng 23 giờ 10 phút, ngày 

03/01/2018, Công an Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính 

nhà T thì phát hiện thu giữ ma túy và lập biên bản phạm tội quả tang như trên.  

                    Đối với xe biển số 59Z1-257.85, L cho T mượn, sau đó T dùng làm phương tiện 

phạm tội, L không biết; nên Công an Quận 8 không tạm giữ để xử lý. 

         Đối với người thanh niên bán ma túy cho T, do không rõ lai lịch; nên Công an 

Quận 8 không xử lý.  

                      Đối với Trần Thị Hoài L, Nguyễn Thanh N có hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy; nên Công an Quận 8 đã chuyển về địa phương nơi cư trú để xử lý hành 

chính. 
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                       Căn nhà số 428/2/27/11A Đường Đ, Phường M, Quận T, Thành phố Hồ Chí 

Minh do bà Đặng Thị Tuyết (bà nội của T) đứng tên. Việc T cất giữ ma túy và sử 

dụng ma túy, bà Tuyết không biết, nên Công an Quận 8 không xử lý. 

          Bản cáo trạng số 73/CT-VKS ngày 05/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Phan Công Lâm T về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy” theo điểm c Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017) và tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Phan Công 

Lâm T mức án từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm 06 tháng tù. Đồng thời, đề nghị miễn cho 

bị cáo phần phạt bổ sung (do bị cáo phạm tội không nhằm mục đích thu lợi bất chính) và 

xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Kiểm sát viên: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Phan Công Lâm T ñaõ khai nhaän toaøn boä haønh vi caát giöõ, 

caát giaáu traùi pheùp chaát ma túy để sử dụng; qua giaùm ñònh là ma túy ở thể rắn, có khối 

lượng 0,2589g (không phẩy hai năm tám chín gam), loại Methamphetamine; thì bị Công 

an Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh phaùt hieän baét quaû tang cuøng tang vaät 

vào khoảng 23 giờ 10 phút, ngày 03/01/2018, tại nhà số 428/2/27/11A Đường Đ, Phường 

M, Quận T , Thành phố Hồ Chí Minh. 

Do đó, ñaõ coù ñuû cô sôû ñeå keát luaän: Bò caùo Phan Công Lâm T ñaõ phaïm vaøo toäi 

“Taøng tröõ traùi pheùp chaát ma tuùy”; toäi phaïm vaø hình phaït ñöôïc quy ñònh taïi điểm c 

Khoaûn 1 Ñieàu 249 của Boä luaät hình söï naêm 2015 (ñöôïc sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[3] Về nhân thân: Tính đến thời điểm phạm tội, mặc dù bị cáo T đã được đương 

nhiên xóa án tích, nhưng thể hiện bị cáo có quá trình nhân rất xấu. Lẽ ra bị cáo phải biết 

tu dưỡng, sửa chữa lỗi lầm đã gây ra và phấn đấu thành công dân sống có ích cho xã hội, 

trái lại, bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý, thể hiện thái độ xem thường 

pháp luật; nên Hội đồng xét xử cần lưu ý khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Taïi cô quan ñieàu tra vaø taïi phieân 

toøa, bò caùo thaønh khaån khai báo, aên naên hoái caûi về lỗi lầm đã gây ra; ñeå giaûm nheï cho bò 

caùo moät phaàn veà hình phaït theo quy ñònh taïi ñieåm s Khoaûn 1 Ñieàu 51 Boä luaät hình söï 

naêm 2015 (ñöôïc söûa ñoåi, boå sung naêm 2017) mà lẽ ra bị cáo phải chịu. 

 [5] Vieän kieåm saùt nhaân daân Quaän 8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố đối với bị 

cáo Phan Công Lâm T về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” laø coù cô sôû phaùp luaät, đúng 

người, đúng tội, mức án mà Kiểm sát viên đề nghị phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội 

và nhân thân của bị cáo; neân ñöôïc Hội đồng xét xử chaáp nhaän. 
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[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại Khoản 5 Ñieàu 249 của Boä luaät hình 

söï naêm 2015 (ñöôïc söûa ñoåi, boå sung naêm 2017) thì bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Nhưng xét thấy bị cáo phạm tội không nhằm mục đích thu lợi bất chính, mà chỉ để sử 

dụng cho bản thân và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, khó thi hành; nên không phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

 [7] Veà vaät chöùng:  

 - 01 (một) gói niêm phong ghi số 261/2018, bên ngoài có chữ ký ghi tên Phan 

Công Lâm T, hình dấu Công an Phường 16, Quận 8, chữ ký giám định viên Võ Anh N và 

cán bộ điều tra Nguyễn Huy Long; qua giám định bên trong chứa chất ma túy độc hại, nên 

tịch thu tiêu hủy; 

 - 01 bình sử dụng ma túy tổng hợp, là công cụ dùng vào việc phạm tội và không có 

giá trị sử dụng, nên tịch thu và tiêu hủy. 

 [8] Veà aùn phí hình söï sô thaåm: Bò caùo phaûi chòu theo quy ñònh của pháp luật. 

  [9] Đối với chiếc xe biển số 59Z1-257.85, là tài sản của Trần Thị Hoài L, L cho T 

mượn, sau đó T dùng làm phương tiện phạm tội, nhưng L không biết và Công an Quận 8 

không thu giữ; nên không có cơ sở xem xét xử lý. 

         [10] Đối với người thanh niên bán ma túy cho T, do không xác định được lai 

lịch; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không xử lý là phù hợp theo 

quy định của pháp luật.  

                      [11] Đối với Trần Thị Hoài L, Nguyễn Thanh N có hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đã chuyển về địa phương 

nơi cư trú để xử lý hành chính là phù hợp theo quy định của pháp luật.  

           [12] Căn nhà số 428/2/27/11A Phú Định , Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ 

Chí Minh do bà Đặng Thị Tuyết (bà nội của bị cáo T) đứng tên. Việc T cất giữ ma 

túy và sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà này, bà Tuyết không biết, nên Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 không xử lý là phù hợp theo quy định của 

pháp luật.  

         Vì caùc leõ treân,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm c Khoaûn 1 Ñieàu 249, ñieåm s Khoaûn 1 Ñieàu 51 Boä luaät hình söï 

naêm 2015 (ñöôïc söûa ñoåi, boå sung naêm 2017);  

 Xöû phaït: Bò caùo Phan Công Lâm T 03 (Ba) năm tù, về toäi “Taøng tröõ traùi pheùp chaát 

ma tuùy”. Thôøi haïn tuø tính keå töø ngaøy 04/01/2018.  

 Về hình phạt bổ sung: Không phạt bổ sung đối với bị cáo Phan Công Lâm T.  

Veà vaät chöùng: Căn cứ vào Khoản 1 Ñieàu 47 Boä luaät hình söï naêm 2015 (ñöôïc söûa 

ñoåi, boå sung naêm 2017) và Khoản 2 Ñieàu 106 của Boä luaät toá tuïng hình söï năm 2015; 

 Tịch thu và tiêu hủy:  
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 - 01 (một) gói niêm phong ghi số 261/2018, bên ngoài có chữ ký ghi tên Phan 

Công Lâm T, hình dấu Công an Phường 16, Quận 8, chữ ký giám định viên Võ Anh N và 

cán bộ điều tra Nguyễn Huy Long;  

 - 01 (một) bình sử dụng ma túy tổng hợp. 

 (Theo biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 05/4/2018, tại Chi cục Thi hành án 

dân sự Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh). 

 Veà aùn phí hình söï sô thaåm: Căn cứ vào Ñieàu 135 Boä luaät toá tuïng hình söï năm 

2015 vaø Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án; 

 Buộc bị cáo Phan Công Lâm T phải chịu số tiền là 200.000đñoàng (Hai trăm nghìn 

đồng).  

 Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền. 

 Bò caùo coù quyeàn khaùng caùo baûn aùn trong thôøi haïn 15 (mười lăm) ngaøy, keå töø 

ngaøy tuyeân aùn.  

 

 

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- PC.53 CA TP.HCM; 

- Sở Tư pháp TP.HCM; 

- VKSND Q.8; 

- Chi cục THADS Q.8; 

- CQĐT CAQ.8; 

- CQTHAHS Q.8; NTG CAQ.8; 

- Bị cáo; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Trúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




